
ỦY BAN NHÂN DÂN 
XÃ ĐOÀN ĐÀO

Số: 219/TTr-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         
Đoàn Đào, ngày 01 tháng 10 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án:Xây dựng 

cầu và đường vào Trại tạm giam Công an tỉnh Hưng Yên tại xã Đoàn Đào 

Kính gửi:      Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên.

Căn cứ Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15, được sửa đổi, bổ sung bởi 
Luật số 90/2025/QH15;

Căn cứ Luật Xây dựng số 135/2025/QH15;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 125/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 

quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong 
lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính; số 140/2025/NĐ-CP ngày 
12/6/2025 quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 
cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 207/2026/NĐ-CP 
ngày 15/06/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý 
chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 206/2026/NĐ-
CP ngày 15/06/2026 quy định chi tiết về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 
217/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Xây 
dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 38/2026/QĐ-UBND ngày 09/7/2026 của UBND tỉnh 
Hưng Yên ban hành Quy định phân cấp, phân công nhiệm vụ trong quản lý hoạt 
động xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ các Quyết định của UBND xã Đoàn Đào: số 1358/QĐ-UBND ngày 
11/6/2026 về việc phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư Dự án: Xây dựng 
cầu và đường vào Trại tạm giam Công an tỉnh Hưng Yên tại xã Đoàn Đào; số 
1359/QĐ-UBND ngày 11/6/2026 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án: Xây dựng cầu và đường vào Trại tạm giam 
Công an tỉnh Hưng Yên tại xã Đoàn Đào; số 1391/QĐ-UBND ngày 17/6/2026  
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn khảo sát, lập báo 
cáo nghiên cứu khả thi Dự án: Xây dựng cầu và đường vào Trại tạm giam Công 
an tỉnh Hưng Yên tại xã Đoàn Đào;

UBND xã Đoàn Đào trình Sở Xây dựng tỉnh thẩm định Báo cáo nghiên cứu 
khả thi dự án: Xây dựng cầu và đường vào Trại tạm giam Công an tỉnh Hưng 
Yên tại xã Đoàn Đào với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN
1. Tên dự án: Xây dựng cầu và đường vào Trại tạm giam Công an tỉnh 

Hưng Yên tại xã Đoàn Đào.
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2. Nhóm dự án, loại và cấp công trình chính của dự án; thời hạn sử dụng 
của công trình chính theo thiết kế:

- Nhóm dự án: Nhóm C;
- Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV;
- Thời hạn sử dụng của công trình chính theo thiết kế: 15 năm.
3. Quy mô đầu tư xây dựng:
Phù hợp với quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trại tạm giam công an tỉnh Hưng 

Yên với bề rộng nền đường, Bn=10,1m, bề rộng mặt đường Bm=7,0m, cấu tạo 
mặt cắt ngang phù hợp với hiện trạng tuyến đường có một bên là mương thủy lợi 
phục vụ sản xuất nông nghiệp, cụ thể như sau:

- Phần đường giao thông:
+ Bề rộng nền đường: Bn=10,1m;
+ Bề rộng mặt đường: Bm=7,0m;
+ Bề rộng vỉa hè bên phải (phía trại giam): Bvh = 2,1m;
+ Bề rộng lề đất bên trái: Blđ = 1,0m;
- Các công trình trên tuyến: Sửa chữa gờ chắn đầu cầu bắc qua sông Hòa 

Bình kết nối với QL.38B để kết nối cầu hiện trạng với đường đảm bảo an toàn 
giao thông.

- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật: Đầu tư đồng bộ bao gồm vỉa hè, cây xanh, 
điện chiếu sáng, cống thoát nước dọc.

- Công trình hoàn trả: Hoàn trả kênh tưới, tiêu hiện trạng đoạn trùng phạm 
vi xây dựng tuyến đường ra khỏi phạm vi nền đường với quy mô tương đồng 
mương hiện trạng.

4. Phạm vi trình thẩm định; loại và cấp công trình trình thẩm định, thời hạn 
sử dụng của công trình trình thẩm định theo thiết kế:

- Phạm vi trình thẩm định: Toàn bộ dự án;
- Loại và cấp công trình trình thẩm định: Công trình giao thông, cấp IV;
- Thời hạn sử dụng của công trình trình thẩm định theo thiết kế: 15 năm.
5. Người quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.
6. Tên cơ quan chuẩn chị dự án và các thông tin để liên hệ:
- UBND xã Đoàn Đào; Địa chỉ: Thôn Trà Bồ, xã Đoàn Đào, tỉnh Hưng Yên.
7. Địa điểm xây dựng dự án; vị trí xây dựng công trình trình thẩm định; 

điểm đầu, điểm cuối và tóm tắt hướng tuyến công trình, một số điểm khống chế; 
diện tích sử dụng đất của dự án:

- Địa điểm xây dựng dự án: Xã Đoàn Đào, tỉnh Hưng Yên;
- Vị trí xây dựng: Xã Đoàn Đào, tỉnh Hưng Yên;
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- Điểm đầu, điểm cuối và tóm tắt hướng tuyến công trình, một số điểm 
khống chế:

+ Điểm đầu: tại cầu vượt sông Hòa Bình;
+ Điểm cuối: Giao với đường huyện ĐH.82;
+ Tổng chiều dài tuyến nghiên cứu khoảng 1,6km.
8. Giá trị tổng mức đầu tư xây dựng của dự án: 90.678.926.000 đồng (Bằng 

chữ: Chín mươi tỷ sáu trăm bảy mươi tám triệu chín trăm hai mươi sáu nghìn 
đồng chẵn). 

9. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh 80.678 triệu đồng; ngân sách xã Đoàn 
Đào đầu tư phần còn lại.

10. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2026 - 2027.
11. Quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng:

TT TÊN TIÊU QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN MÃ HIỆU

I Áp dụng cho công tác thiết kế

1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện 
tự nhiên dùng trong xây dựng

QCVN 
02:2022/BXD

2. Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế TCVN 4054:2005

3. Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế TCVN13592:2022

4. Áo đường mềm - Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế TCCS 
38:2022/TCĐBVN

5. Đường giao thông nông thôn - Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 10380:2014

6. Tính toán các đặc trưng dòng chảy lũ TCVN 9845:2013

7. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường 
bộ

QCVN 
41:2024/BGTVT

8. Màng phản quang dùng cho báo hiệu đường bộ TCVN 7887:2018

9. Thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - 
Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 7957:2023

10. Thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép TCVN 5574:2018

11. Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2737:2023

12. Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5575:2024
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TT TÊN TIÊU QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN MÃ HIỆU

13. Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế 
tổ chức thi công TCVN 4252:2012

14. Thiết kế cầu đường bộ TCVN 11823:2017

II Tiêu chuẩn thiết kế công trình tiện ích

15. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia - Các công trình hạ 
tầng kỹ thuật công trình giao thông

QCVN 
07:2023/BXD

16. Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các 
đô thị -- Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 9257:2012

17. Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình 
công cộng và hạ tầng kỹ thuật – Yêu cầu thiết kế TCVN 13608:2023

18. Chống sét cho công trình xây dựng – Hướng dẫn 
thiết kế, kiểm tra, bảo trì hệ thông TCVN 9385:2012

19. Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép – Tiêu chuẩn 
thiết kế TCVN 5573:2011

20. Bulông, vít, vít cấy và đai ốc - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 1916:1995

21. Đèn điện - Phần 1: Yêu cầu chung và các thử 
nghiệm TCVN 7722-1:2017

22. Đèn điện - Phần 2: Yêu cầu cụ thể - Mục 3: Đèn 
điện dùng cho chiếu sáng đường phố

TCVN 7722-2-
3:2019

23. Tính năng đèn điện - Phần 1: Yêu cầu chung TCVN 10885-1-
2015

24. Tính năng đèn điện - Phần 2-1: Yêu cầu cụ thể 
đối với đèn điện LED

TCVN10885-2-
1:2015

12. Nhà thầu tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi: Công ty cổ 
phần tư vấn và xây dựng Tân Phong; Mã số doanh nghiệp: 0105144150.

13. Nhà thầu thẩm tra thiết kế: Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng 
AVP; Mã số doanh nghiệp: 0901146318.

14. Nhà thầu thẩm tra an toàn giao thông: Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây 
dựng công trình Huy Hoàng; Mã số doanh nghiệp: 0900870221

II. DANH MỤC HỒ SƠ TRÌNH THẨM ĐỊNH
1. Văn bản pháp lý:
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- Quyết định số 1638/QĐ-UBND ngày 26/5/2026 của UBND tỉnh Hưng 
Yên về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Dự án: Xây dựng cầu và 
đường vào Trại tạm giam Công an tỉnh Hưng Yên tại xã Đoàn Đào;

- Quyết định số 1358/QĐ-UBND ngày 11/6/2026 của UBND xã Đoàn Đào 
về việc phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư Dự án: Xây dựng cầu và 
đường vào Trại tạm giam Công an tỉnh Hưng Yên tại xã Đoàn Đào; 

- Quyết định số 1359/QĐ-UBND ngày 11/6/2026 của UBND xã Đoàn Đào 
về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án: 
Xây dựng cầu và đường vào Trại tạm giam Công an tỉnh Hưng Yên tại xã Đoàn 
Đào; 

- Quyết định số 1391/QĐ-UBND ngày 17/6/2026 của UBND xã Đoàn Đào 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn khảo sát, lập báo 
cáo nghiên cứu khả thi Dự án: Xây dựng cầu và đường vào Trại tạm giam Công 
an tỉnh Hưng Yên tại xã Đoàn Đào;

- Quyết định số 1392/QĐ-UBND ngày 17/6/2026 của UBND xã Đoàn Đào 
về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tư vấn thẩm tra báo cáo 
nghiên cứu khả thi Dự án: Xây dựng cầu và đường vào Trại tạm giam Công an 
tỉnh Hưng Yên tại xã Đoàn Đào;

- Quyết định số 1483/QĐ-UBND ngày 02/7/2026 của UBND xã Đoàn Đào 
về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình: Xây dựng cầu và 
đường vào Trại tạm giam Công an tỉnh Hưng Yên tại xã Đoàn Đào;

- Quyết số 1484/QĐ-UBND ngày 02/7/2026 của UBND xã Đoàn Đào về 
việc phê duyệt nhiệm vụ và phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng công trình: 
Xây dựng cầu và đường vào Trại tạm giam Công an tỉnh Hưng Yên tại xã Đoàn 
Đào;

- Biên bản thỏa thuận Thống nhất phương án và chỉ tiêu kỹ thuật thiết kế 
công trình thuỷ lợi liên quan đến Dự án xây dựng cầu và đường vào Trại tạm 
giam Công an tỉnh Hưng Yên tại xã Đoàn Đào giữa UBND xã Đoàn Đào, Công 
ty cổ phần tư vấn và xây dựng Tân Phong, Xí nghiệp KTCT thủy lợi Phù Cừ, 
Công ty TNHH MTV KTCT thuỷ lợi tỉnh Hưng Yên và Chi cục thủy lợi tỉnh 
Hưng Yên.

2. Tài liệu khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, tổng mức đầu tư:
- Hồ sơ khảo sát xây dựng phục vụ lập dự án;
- Thuyết minh Báo cáo nghiên cứu khả thi;
- Thiết kế cơ sở (bao gồm bản vẽ và thuyết minh) trong Báo cáo nghiên cứu 

khả thi;
- Báo cáo kết quả thẩm tra.
3. Hồ sơ pháp lý của các nhà thầu tư vấn và hồ sơ năng lực các cá nhân 

tham gia thực hiện dự án:
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3.1. Nhà thầu tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi: Công ty cổ 
phần tư vấn và xây dựng Tân Phong:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0105144150 do Phòng Đăng 
ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 
28/01/2011, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 11/01/2023

- Chứng chỉ năng lực thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình giao 
thông (cầu, đường bộ) hạng I, số BXD-00000193 do Cục Quản lý hoạt động xây 
dựng - Bộ Xây dựng cấp ngày 03/12/2021 có giá trị đến hết ngày 03/12/2031;

- Chủ nhiệm thiết kế: Nguyễn Xuân Toán, chứng chỉ hành nghề thiết kế 
công trình giao thông đường bộ hạng II số HTV-00112718 do Hiệp hội Tư vấn 
xây dựng Việt Nam cấp ngày 11/4/2023, có giá trị đến ngày 11/4/2028;

- Chủ trì thiết kế: Nguyễn Hồng Sơn, chứng chỉ hành nghề thiết kế công 
trình giao thông (đường bộ) hạng II số HAN-00194783 do Sở Xây dựng Hà Nội 
cấp ngày 19/9/2024, có giá trị đến ngày 19/9/2029;

- Chủ trì lập tổng mức đầu tư: Vũ Thị Tuyết Nhinh, chứng chỉ hành nghề 
Định giá xây dựng hạng II số KTE-00199118 do Hội kinh tế xây dựng Việt Nam 
cấp ngày 11/11/2025, có giá trị đến ngày 11/11/2035;

3.2. Nhà thầu thẩm tra thiết kế: Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng AVP
- Mã số đăng ký kinh doanh số: 0901146318. Đăng ký lần đầu ngày 15 

tháng 09 năm 2023 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên. Đăng ký thay đổi 
lần thứ 1: ngày 27 tháng 01 năm 2026.

- Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số HAD-00076575 do Sở Xây 
dựng tỉnh Hải Dương cấp ngày 11/10/2023 đến thời điểm trình hồ sơ còn hiệu 
lực;

- Chủ nhiệm thẩm tra: Đỗ Đức Thiện, mã số chứng chỉ: HUY – 00043483
- Chủ trì thẩm tra dự toán: Đinh Đức Thiện, mã số chứng chỉ: HUY- 

00183485
3.3. Nhà thầu thẩm tra an toàn giao thông: Công ty TNHH tư vấn đầu tư 

xây dựng công trình Huy Hoàng
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên, 

mã số doang nghiệp: 09008702121. Đăng ký lần đầu ngày 19/12/2013. Đăng ký 
thay đổi lần thứ 3 ngày 07/8/2025.

- Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng số HUY-00024559 ngày 
15/5/2019 của Sở Xây dựng Hưng Yên đến thời điểm trình hồ sơ còn hiệu lực;

- Chủ nhiệm thẩm tra ATGT: Ngô Việt Hoàng, 
Chứng chỉ hành nghề xây dựng số: HUY-00177689 do Sở Xây dựng Hưng 

Yên cấp ngày 20/01/2025, có hiệu lực đến ngày 20/01/2030: Khảo sát địa hình 
hạng II; Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ hạng II
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Chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ số 25-000001895 do 
Cục đường bộ Việt Nam cấp ngày 10/7/2025, có hiệu lực đến 10/7/2030.

- Chủ trì thẩm tra ATGT: Nguyễn Văn Thủy,
Chứng chỉ Thẩm tra viên ATGT đường bộ số 25-000001894 do Cục đường 

bộ Việt Nam cấp ngày 10/7/2025, có hiệu lực đến ngày 10/7/2030.
Vậy UBND xã Đoàn Đào kính trình Sở Xây dựng tỉnh thẩm định, phê 

duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Xây dựng cầu và đường vào Trại tạm 
giam Công an tỉnh Hưng Yên tại xã Đoàn Đào với các nội dung nêu trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Lãnh đạo VP HĐND và UBND xã;
- Phòng Kinh tế xã;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Quang Nam
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